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15, 16, 17, 18 trừ đi một số

1.  a) Tính nhẩm :
14 – 7 = ….        15 – 6 = ….        16 – 7 = ….        17 – 8 = ….           18 – 9 = ….
14 – 5 = ….        15 – 9 = ….        16 – 8 = ….        17 – 9 =…..           14 – 9 = ….
Số?


 b) 


   14 –         = 8                  15 –          = 7                     16 –          = 7
              17 –           = 9                18 –          = 9                     14 –          = 7
2. Đặt tính rồi tính : 
a )        14 – 6                   15 – 8                     16 – 7                         17 – 8
          ………….          ………….               ………….                 ………….
          ………….          ………….               ………….                 ………….
          ………….          ………….               ………….                 ………….
b)         54 – 8                    64 – 7                     74 – 29                      84 – 38
         ………….           ………….                ………….                  ………….
         ………….           ………….                ………….                  ………….
         ………….           ………….                ………….                  ………….
3. Tính nhẩm : 
a)   14 – 4 – 1 = …….                 b)   14 – 4 – 3 =…….                 c) 14 – 4 – 5 = …….
  14 – 5         = …….                      14 – 7      = ……                       14 – 9      = ……..
4. Cửa hàng có 14 máy bơm, đã bán 8 máy bơm. Hỏi cửa hàng còn lại mấy máy bơm ? 
Bài giải
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
5. Tìm x : 
a) x + 9 = 74                        b) 38 + x = 94                          c) x + 25 = 37 +  27
 …………………….              …………………….                 …………………….
…………………….               …………………….                 ……………………. 

6. Viết số thích hợp vào ô trống:
	Số hạng
	
	9
	
	9
	
	9
	
	8

	Số hạng
	9
	
	9
	
	9
	
	5
	

	Tổng
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	14
	14



7. Điền dấu > , < hoặc = vào chỗ chấm:
15 – 8 ….. 16 – 9                         24 – 15 …. 26 – 17
                             17 – 9 ….. 15 – 8                         24 – 17 …. 26 – 15
                             15 – 9 ….. 16 – 8                         33 – 18 …. 43 – 18

8. Một người nuôi 24 con gà, trong đó có 9 con gà mái. Hỏi người đó nuôi bao nhiêu con gà trống ? 
Bài giải
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
9. Một người có 54kg gạo tẻ và có số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ là 29kg. Hỏi người đó có bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp ? 
Bài giải
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

10. Đúng ghi Đ, sai ghi S :
a) Năm nay mẹ 24 tuổi, con 7 tuổi. hỏi sau 2 năm nữa mẹ hơn con bao nhiêu tuổi ? 

    * 36 tuổi                                  *  32  tuổi                                 *  27 tuổi           
        

b)         ?             7          8          6 = 9                      16          8         5 = 13+
–




                                

                             9         8          9 = 8                      18          4         8 = 6
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